	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ

Mã đề thi: 485
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Môn: SỬ 10

Thời gian làm bài: 45 phút; 

(40 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................

Câu 1: Trung Quốc được thống nhất lần đầu tiên vào năm 221 TCN dưới triều đại nào?


A. Hán
B. Tần
C. Triệu
D. Sở

Câu 2: Quyền “miễn trừ” mà nhà vua trao cho lãnh chúa là

A. nhà vua không can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa lớn

B. quyền không phải đóng thuế của một số lãnh chúa lớn

C. quyền miễn đóng góp về mặt quân sự mỗi khi có chiến tranh của một số lãnh chúa

D. quyền không phải quỳ lạy mỗi khi yết kiến nhà vua của một số lãnh chúa lớn
Câu 3: Vua Asôca thuộc vương triều Magađa đã khắc gì lên những cột đá để lưu truyền cho hậu thế?

A. Những lời khuyên.

B. Nói về lòng sùng tín đạo Phật và việc cai quản đất nước.

C. Những điều luật quan trọng.

D. Những mệnh lệnh.
Câu 4: Khoảng 4 triệu năm trước đây xuất hiện


A. người tinh khôn.
B. loài vượn cổ.


C. loài vượn người.
D. người tối cổ.

Câu 5: Người sáng lập đạo Phật là

A. Asôca
B. Sít-đác-ta (Sakya Muni)

C. Gúpta
D. Bimbisara
Câu 6: “Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì chúng định ra trên hai cạnh ấy những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ”. Đây là nội dung của định lí:


A. Thales
B. Euclide
C. Pythagoras
D. Archimede

Câu 7: Những công trình kiến trúc của quốc gia cổ đại nào đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật nhưng vẫn rất gần gũi với cuộc sống?

A. Các đền thờ ở Hi lạp
B. Các kim tự tháp ở Ai Cập

C. Đền đài, đấu trường ở Rôma
D. Các thành quách ở Trung Quốc
Câu 8: Hy Lạp là quê hương của môn thể thao nào sau đây?


A. Cầu lông
B. Võ Judo
C. Chạy Marathon
D. Bóng đá

Câu 9: Từ thế kỉ XI, ở Tây Âu đã xuất hiện

A. những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa

B. những đô thị luôn làm nghề buôn bán

C. những lãnh địa lớn trên cơ sở hợp nhất nhiều lãnh thổ nhỏ

D. những công trường thủ công
Câu 10: Chế độ phong kiến Trung Quốc được xác lập khi


A. quan hệ vua – tôi được xác lập


B. vua Tần xưng là Hoàng đế


C. quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã được xác lập


D. quan hệ bóc lột địa tô của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh được xác lập

Câu 11: Tiền đề quan trọng nhất để các cuộc phát kiến địa lí có thể thực hiện được là

A. Sự tài trợ về tài chính của chính phủ các nước Tây Âu

B. Khoa học – kĩ thuật, đặc biệt ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể

C. Ước mơ chinh phục tự nhiên, lòng ham hiểu biết của con người

D. Thương nhân châu Âu tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các cuộc hành trình sang phương Đông
Câu 12: Ý không phản ánh đúng đặc điểm nổi bật của điều kiện tự nhiên Campuchia là

A. nằm trên một cao nguyên rộng lớn

B. xung quanh là rừng và cao nguyên

C. địa hình giống như một lòng chảo khổng lồ

D. giữa là Biển Hồ với vùng phụ cận là những cánh đồng phì nhiêu
Câu 13: Thành phần nào không phải là kết quả do sự phân hóa của giai cấp nông dân dưới thời Tần mà ra?


A. Một bộ phận giàu có
B. Nông dân lĩnh canh


C. Nông nô
D. Nông dân tự canh

Câu 14: Gia đình phụ hệ thay thế cho thị tộc mẫu hệ; xã hội phân chia thành giai cấp gắn liền với công cụ sản xuất nào dưới đây?


A. Công cụ bằng đồng thau.
B. Công cụ bằng đá mới.


C. Công cụ bằng kim loại
D. Công cụ bằng đồng đỏ.

Câu 15: Người ta nói: “Các lãnh chúa phong kiến mặc dù rất giàu có, song số đông rất thô lỗ, dốt nát, thậm chí không biết chữ”. Sở dĩ như vậy là vì?

A. Nhà nước phong kiến Tây Âu không khuyến khích việc học hành thi cử

B. Xuất thân của họ là các quý tộc thị tộc, trình độ mọi mặt thua kém hơn hẳn so với các quý tộc, chủ nô Rôma trước đây

C. Nền sản xuất nông nghiệp trong các lãnh địa không đòi hỏi nhiều về tri thức khoa học

D. Công việc của họ là chiến đấu nên việc huấn luyện quân sự là chủ yếu, họ không quan tâm đến học văn hóa để mở mang trí tuệ
Câu 16: Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần – Hán là


A. quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã


B. quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô


C. quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh


D. quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân tự canh

Câu 17: Theo tiếng Lào, Thạt Luổng có nghĩa là

A. cái tháp lớn
B. cái nhà lớn
C. cái chuông lớn
D. cái chùa lớn
Câu 18: Tại sao các quốc gia cổ đại phương Đông sớm hình thành và phát triển ở lưu vực các sông lớn?

A. Điều kiện từ nhiên ở đây thuận lợi, đất đai màu mỡ, dễ canh tác, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển.

B. Đây vốn là địa bàn sinh sống của người nguyên thủy.

C. Cư dân ở đây sớm phát hiện ra công cụ bằng kim loại.

D. Dễ buôn bán bằng đường thủy.
Câu 19: Thời kì định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ là

A. Thời kì Asôca qua thời Gúpta đến thời Hácsa (từ thế kỉ III TCN đến thế kỉ VII)

B. Thời kì Hácsa (606 – 647)

C. Thời kì Gupta (319 – 606)

D. Thời kì Magađa (khoảng 500 năm TCN đến thế kỉ III)
Câu 20: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí là gì?

A. Con đường giao thương từ Tây Âu qua Tây Á sang phương Đông bị người Ả-Rập độc chiếm

B. Khoa học – kĩ thuật, đặc biệt là ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể,

C. Do quyết định của các triều đình phong kiến Tây Âu

D. Thương nhân châu Âu có đủ kinh nghiệm cho các chuyến đi xa
Câu 21: Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là

A. người Thái
B. người Môn
C. người Chăm
D. người Khơme
Câu 22: Người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới là

A. Ph.Magienlan           B. C.Côlômbô
C. B.Điaxơ

D. Vaxco đơ Gama
Câu 23: Vua Tần xưng là


A. Vương
B. Đại đế
C. Hoàng đế
D. Thiên tử

Câu 24: Nét nổi bật của nền sản xuất ở Tây Âu thế kỉ XI là

A. trong sản xuất đã hình thành quan hệ chủ - nợ

B. thủ công nghiệp rất phát triển các công trường thủ công ra đời

C. sản phẩm không bị đóng kín trong lãnh địa mà đem bán ra thì trường

D. máy móc bắt đầu được sử dụng trong các công xưởng
Câu 25: Điều kiện tự nhiên nào không phải là cơ sở hình thành của các quốc gia cổ đại phương Đông?

A. Khí hậu nóng ẩm, phù hợp cho việc gieo trồng.

B. Vùng ven biển, có nhiều vũng, vịnh sâu và kín gió.

C. Đất phù sa ven sông màu mỡ, mềm xốp, rất dễ canh tác.

D. Lượng mưa phân bố đều đặn theo mùa.
Câu 26: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của Người tối cổ?


A. Đã biết chế tạo công cụ lao động
B. Biết sử dụng công cụ bằng đồng


C. Đã biết trồng trọt và chăn nuôi
D. Hầu như đã hoàn toàn đi bằng hai chân

Câu 27: Nét đặc sắc của văn hóa Lào và văn hóa Campuchia thể hiện như thế nào?

A. Có nhiều công trình kiến trúc đền, tháp rất nổi tiếng

B. Đều có hệ thống chữ viết riêng

C. Đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ

D. Tiếp thu có chọn lọc những thành tựu văn hóa từ bên ngoài, kết hợp văn hóa bản địa để xây dựng nền văn hóa riêng đặc sắc
Câu 28: Những quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí?

A. Tây Ban Nha, Anh
B. Hi Lạp, Italia

C. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha
D. Anh, Hà Lan
Câu 29: Ở Việt Nam di tích liên quan đến Người tối cổ được tìm thấy đầu tiên ở tỉnh nào?


A. Nghệ An
B. Lạng Sơn
C. Cao Bằng
D. Thanh Hoá

Câu 30: Những thành tựu về mặt khoa học của người phương Tây cổ đại có sự phát triển hơn so với người phương Đông cổ đại ra sao?

A. Đã ghi chép giải được các bài toán riêng biệt

B. Đã phát minh ra những con số

C. Đó là những hiểu biết về khoa học thực sự có giá trị

D. Thực sự trở thành khoa học với những định lí, định đề có giá trị khái quát cao
Câu 31: Kì quan kiến trúc cổ - trung đại nào được nhìn thấy bằng mắt thường khi con người ở trên Mặt Trăng nhìn về Trái Đất?

A. Kim tự tháp
B. Vạn lí trường thành

C. Vườn treo Babilon
D. Chùa hang Ajanta
Câu 32: Người Campuchia đã sớm tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của nền văn hóa

A. Trung Quốc
B. Thái
C. Ấn Độ
D. Việt
Câu 33: Các quốc gia cổ đại đầu tiên được hình thành ở

A. vùng ven biển Địa Trung Hải.

B. lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á, châu Phi.

C. lưu vực các dòng sông lớn ở châu Mĩ.

D. lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á, châu Phi và vùng ven biển Địa Trung Hải.
Câu 34: Nguyên nhân sâu xa đưa đến các cuộc phát kiến địa lí là

A. Đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất phát triển

B. Con đường giao thương từ Tây Âu sang phương Đông qua Tây Á bị độc chiếm

C. Sự bùng nổ về dân số

D. Thỏa mãn nhu cầu muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của con người
Câu 35: Vương triều Gúpta có vai trò to lớn trong việc thống nhất Ấn Độ, ngoại trừ

A. Thống nhất miền Bắc Ấn Độ

B. Thống nhất gần như toàn bộ miền Trung Ấn Độ

C. Tổ chức các cuộc chiến đấu chống xâm lược, bảo vệ đất nước Ấn Độ

D. Thống nhất giữa các vùng, miền ở Ấn Độ về mặt tôn giáo
Câu 36: Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội như thế nào?


A. Gây chiến tranh để giành giật thức ăn.


B. Của cải dư thừa dẫn đến khủng hoảng thừa.


C. Xã hội phân chia giàu nghèo dẫn đến phân chia thành giai cấp.


D. Những người giàu có, phung phí tài sản.

Câu 37: Sử gia Herodot của Hi Lạp khi nhận định về vai trò của sông Nin trong việc hình thành đất nước Ai Cập cổ đại đã có nhận xét nào?


A. “Ai Cập là kho báu của sông Nin”
B. “Ai Cập là sự màu mỡ của sông Nin”


C. “Ai Cập là báu vật của sông Nin”.
D. “Ai Cập là tặng phẩm của sông Nin”

Câu 38: Đầu Công nguyên, vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, mở ra một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là

A. Vương triều Gúpta
B. Vương triều Hácsa

C. Vương triều Asôca
D. Vương triều Hậu Gúpta
Câu 39: Chế độ phong kiến châu Âu thời sơ kì trung đại được gọi là chế độ phong kiến phân quyền vì

A. chính quyền được phân thành nhiều bộ với những chức năng, nhiệm vụ độc lập.

B. nhà vua có quyền lực tối cao nhưng quyền hành của bộ máy giúp việc, đứng đầu là Tể tướng, cũng không nhỏ

C. mỗi lãnh địa như một nước nhỏ, một pháo đài kiên cố, bất khả xâm phạm

D. có sự phân biệt rõ giữa quyền lập pháp của nhà vua và quyền hành pháp của lãnh chúa
Câu 40: Vai trò quan trọng nhất của thành thị đối với sự phát triển của các nước Tây Âu thời trung đại là

A. thúc đẩy nền kinh tế công thương nghiệp phát triển

B. góp phần phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của các lãnh địa

C. mang không khí tự do, dân chủ, mở mang tri thức cho mọi người

D. góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thống nhất quốc gia dân tộc

-----------------------------------------------
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